
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N18DLK

TÊN MÔN: CĂN BẢN KINH TẾ VI MÔ Tín chỉ: 3
MÃ MÔN: ECO 2151 Học kì: 2

Ngày thi: 01/11/2013 Lần thi: 2(PĐ)

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

1 1813719088 Phan Trọng Hoan N18DLK1 5 7.5 6 8 7.2 0.0 0.0 Khäng LP

2 1812719311 Trương Thị Von N18DLK1 5 6.5 5 6 5.8 5.0 5.2 Nàm pháøy Hai

3 1812719145 Nguyễn Vĩnh Nam N18DLK2 5 5 6.5 5 5.5 0.0 0.0 Khäng LP

4 1812719197 Lê Ngọc Trâm Phương N18DLK2 5 5 6 5 5.3 0.0 0.0 Khäng LP

5 1812719152 Lê Kim Hạnh Nguyên N18DLK3 5 6 7 5 6.0 0.0 0.0 Khäng LP

6 1813719186 Lê Hồng Phúc N18DLK3 5 6 5 5 5.3 0.0 0.0 Khäng LP

7 1813719081 Nguyễn Thanh Trung Hiếu N18DLK4 5 5 5 6 5.3 0.0 0.0 Khäng LP

8 1813719082 Nguyễn Trọng Hiếu N18DLK4 5 5 5 6.5 5.5 0.0 0.0 Khäng LP

9 1812719092 Trương Thị Khánh Hồng N18DLK4 5 6 7 8 7.0 0.0 0.0 Khäng LP

10 1813719181 Hà Ngọc Huy Phong N18DLK4 5 6 6 5 5.7 0.0 0.0 Khäng LP

11 1812719227 Nguyễn Lan Thanh N18DLK4 5 5 5 7 5.7 0.0 0.0 Khäng LP

12 1813719241 Trần Bửu Thịnh N18DLK4 5 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng LP

13 1812719023 Võ Quế Chi N18DLK5 8 9 9 9 9.0 0.0 0.0 Khäng LP

14 1812719063 Huỳnh Thị Kim Hà N18DLK5 5 5.5 6.5 6.5 6.2 5.0 5.4 Nàm pháøy Bäún

15 1813719075 Trương Thanh Hiền N18DLK5 8 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng LP
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15 1813719075 Trương Thanh Hiền N18DLK5 8 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng LP

16 1813719078 Trương Hoàng Hiếu N18DLK5 8 6.5 5 5 5.5 0.0 0.0 Khäng LP

17 1812719100 Trần Thị Minh Hương N18DLK5 5 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng

18 1813719292 Phan Thành Tuấn N18DLK5 5 6 6 5 5.7 5.0 5.2 Nàm pháøy Hai

19 1813719022 Nguyễn Nhật Long Châu N18DLK6 5 8 5 6 6.3 0.0 0.0 Khäng LP

20 1812719026 Lê Thị Kim Chung N18DLK6 8 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng LP

21 1813719119 Nguyễn Xuân Sơn Lâm N18DLK6 5 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng LP

22 1812719133 Dương Trương Thị Luyến N18DLK6 8 9 7.5 7.5 8.0 0.0 0.0 Khäng LP

23 1812719247 Huỳnh Nữ Phương Thu N18DLK6 5 5 5 5 5.0 0.0 0.0 Khäng LP
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Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2013
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 13%

Số sinh viên nợ 87%
TỔNG CỘNG : 100%

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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